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TỜ TRÌNH 
ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Tên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành      Mã số: 7810103 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

1.1 Nhu cầu đào tạo 

Để phản ánh được nhu cầu của xã hội và đảm bảo tính phù hợp của chương 

trình đào tạo. Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo và lấy ý 

kiến của các bên có liên quan về chương trình đào tạo (CTĐT) chất lượng cao (CLC) 

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL&LH). Các bên có liên quan 

gồm: (1) học sinh trung học phổ thông (THPT); (2) đơn vị sử dụng lao động; và (3) 

cựu sinh viên ngành. Kết quả khảo sát từ các đối tượng này đã khẳng định một lần nữa 

cho nhận định từ Đề án 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008 và là bằng chứng nhu cầu đối 

với CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH là rất cần thiết. Kết quả khảo sát như sau: 

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo từ các bên có liên quan nêu trên cho thấy có 

đến 72% trong số 149 học sinh THPT cho rằng thời lượng học tập 4-4,5 năm của 

CTĐT là phù hợp. Đồng thời, có đến 18% học sinh phổ thông đề nghị chuẩn IELTS 

cao hơn (IELTS 5,5- 6,5); bởi vì đây là điều kiện để sinh viên có thể theo học tốt các 

học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh và cơ hội việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp. 

Quan trọng hơn, có hơn 80% đáp viên thể hiện dự định hoặc khuyến khích bạn bè theo 

học CTĐT CLC ngành này nhằm có cơ hội rèn luyện kiến thức chuyên môn và ngoại 

ngữ trong bối cảnh hội nhập. 

Kết quả lấy ý kiến đối với nhà sử dụng lao động trong ngành du lịch tại hội thảo 

được thực hiện ngày 15/5/2017 và 29/9/2017 cho biết rằng: với tình hình nền kinh tế 

của Việt Nam gia nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu và rộng thì các đơn vị sử dụng 

lao động ngành du lịch nhấn mạnh các yêu cầu tuyển dụng cụ thể trong lĩnh vực nhà 

hàng-khách sạn phải gắn liền với bộ tiêu chuẩn nghề du lịch (VTOS), đặc biệt kỹ năng 

nghiệp vụ và giao tiếp ngoại ngữ. 

Kết quả khảo sát từ cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH cho thấy: đến 78% cho 

rằng họ đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ còn lại cựu sinh viên 

cần phải bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; trong đó có 43% cựu sinh viên đề cập 

đến việc bổ sung kiến thức chuyên môn, 80% phải bổ sung kỹ năng mềm, và 63% cần 

rèn luyện ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh), 18% trang bị kiến thức tin học; và đáng chú 

ý là 47% cho rằng cần có thời gian để rèn luyện thái độ làm việc.   

Tóm lại, qua các phân tích kết quả điều tra các bên có liên quan ở trên cho thấy, 

nhu cầu của xã hội đối với ngành QTDVDL&LH và nhu cầu nâng cao chất lượng đào 

tạo của ngành là rất cần thiết; trong đó, chú ý đến đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên 

môn và nhận thức nghề nghiệp trong ngành du lịch. 



 

 

Bên cạnh đó, vấn đề nâng cao chất lượng còn được Đảng Ủy Trường Đại học 

Cần Thơ đặc biệt quan tâm khuyến khích. Đảng Ủy Trường ĐH Cần Thơ đã ban hành 

Nghị quyết số 80/NQ-ĐU ngày 18/4/2013 về việc “tiếp tục đổi mới nâng cao chất 

lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ”. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của BCH 

Trung Ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị Quyết số 08-

NQ-TW, 2017). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 

4929/BGDĐT, ngày 20/10/2017 về việc áp dụng các cơ chế đặc thù đào tạo các ngành 

về du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực du lịch.  

Chính vì vậy, xây dựng chương trình cử nhân chất lượng cao ngành 

QTDVDL&LH là hết sức cấp bách và cần thiết cho xã hội ở hiện tại và trong tương lai 

trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập kinh tế toàn cầu ngày một gia tăng. 

1.2 Mục tiêu đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành, người học đạt được những kết quả sau: 

- Trang bị cho sinh viên về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hiểu biết về pháp 

luật và các luật liên quan đến ngành dịch vụ du lịch 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, môi trường và ngành dịch vụ du lịch. 

- Trang bị kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để thực hiện hoạt động 

nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động của ngành dịch vụ du lịch. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng thích 

nghi tốt với môi trường làm việc thay đổi; đặc biệt có khả năng giai tiếp ngoại 

ngữ đáp ứng yêu cầu công việc tại các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. 

- Trang bị khả năng nghiên cứu chuyên sâu và năng lực tự học để tiếp tục học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành du 

lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

1.2.1 Kiến thức 

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin; đường 

lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến 

thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 

nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, có sức 

khỏe, kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đạt trình độ tiếng Anh 

tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 

theo khung tham chiếu Châu Âu).  

b Khối kiến thức cơ sở ngành  

- Nhận biết và vận dụng kiến thức cơ bản về một số vấn đề liên quan đến nền 

kinh tế, công tác quản trị, nghiệp vụ kế toán, và hoạt động marketing;  

- Áp dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và khả 

năng tư duy giải quyết vấn đề; 

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về phân tích thống kê và phương pháp 

nghiên cứu trong kinh doanh. 



 

 

c. Khối kiến thức chuyên ngành 

- Vận dụng những kiến thức quản trị trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; 

- Vận dụng những kiến thức chuyên ngành nhằm tổ chức quản lý và điều hành 

các bộ phận tại đơn vị thuộc lĩnh vực lữ hành, lưu trú, và nhà hàng; 

- Vận dụng những kiến thức chuyên ngành để tham gia hoạt động nghiên cứu, 

phân tích và đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực du lịch; 

- Vận dụng những kiến thức về công nghệ thông tin trong công tác quản lý và 

điều hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.  

1.2.2 Kỹ năng 

a. Kỹ năng cứng 

- Xác định vấn đề nghiên cứu trong kinh tế du lịch nói chung và lĩnh vực du lịch 

và lữ hành nói riêng; 

- Thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu và quản trị về dịch vụ du lịch và lữ hành;  

- Vận dụng các công cụ phân tích định tính và định lượng đối với lĩnh vực dịch 

vụ du lịch và lữ hành. 

b Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp: tổ chức giao tiếp, giao tiếp tốt bằng văn bản, đa truyền 

thông, có khả năng thuyết trình; 

- Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm, có 

khả năng phối hợp và gắn kết mục tiêu các thành phần trong nhóm, tham gia 

hoạt động chuyên môn trong nhóm; 

- Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: giao tiếp bằng ngoại ngữ thành thạo, đọc hiểu 

được các thuật ngữ chuyên ngành bằng ngoại ngữ; sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm kinh tế ứng dụng 

trong phân tích kinh tế, sử dụng thành thạo internet trong giao tiếp và thu thập 

thông tin; 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo: lập luận vấn đề logic, có hệ thống, hiểu vấn đề ở 

phạm vi toàn cục, biết sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề 

theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/xử lý, có sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề; 

- Tố chất và kỹ năng cá nhân: nghiên cứu, khám phá kiến thức và kỹ năng mới; 

đề xuất sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; có tính kiên trì và linh hoạt 

trong công việc; có năng lực nhận biết kiến thức, kỹ năng và thái độ của người 

khác; có khả năng tự học, học suốt đời và làm việc độc lập; làm việc có kế 

hoạch, phân bổ công việc hợp lý, biết cách quản lý thời gian, và có kế hoạch 

phát triển nghề nghiệp của mình. 

1.2.3 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

- Có phẩm chất chính trị: chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của 

Đảng, Pháp luật của Nhà nước; quan điểm chính trị vững vàng, biết xử lý hài 

hoà lợi ích cá nhân, tập thể – tổ chức và quốc gia; 

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân: có bản lĩnh, tự tin, nhiệt tình, đam mê nghề 

nghiệp; có khả năng thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng làm việc độc lập, 

làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm, biết công 

nhận thành quả của người khác, biết chấp nhận thất bại và rút kinh nghiệm; 



 

 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, trách nhiệm, tin cậy, tỉ mỉ, 

nguyên tắc, hành xử chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy 

định đặc thù của nghề nghiệp; luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công 

việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp; 

- Có phẩm chất đạo đức xã hội: có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; biết trân 

trọng các giá trị đạo đức xã hội, các dân tộc; biết nghĩa vụ và trách nhiệm của 

bản thân đối với xã hội; tư cách, tác phong đúng đắn, chuẩn mực trong quan 

hệ xã hội; và biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực 

đạo đức. 

1.2.4 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên tại các Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; 

- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương; 

- Nhân viên, điều hành, quản lý tại các bộ phận trong các đơn vị kinh doanh 

dịch vụ lưu trú, nhà hàng, lữ hành, và sự kiện; 

- Nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu, viện trường có hoạt 

động nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch. 

1.2.5 Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp 

- Hình thành thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, nghiên 

cứu khoa học về lĩnh vực. 

- Có khả năng học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học trong và 

ngoài nước. 

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu. 

2. Giới thiệu khái quát về năng lực đào tạo 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được thành lập năm 1966, là một trường đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm ở Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Trường đang đào tạo nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên ở các trình độ tiến 

sĩ, thạc sĩ và đại học với các hình thức chính quy, vừa làm vừa học và từ xa. 

Về ngành đào tạo, Trường đang đào tạo 79 ngành đại học, 02 Chương trình tiên 

tiến và 8 Chương trình chất lượng cao, 48 ngành trình độ thạc sĩ (trong đó có 01 ngành 

liên kết nước ngoài; 03 ngành bằng tiếng Anh), 19 ngành trình độ tiến sĩ. 

Về quy mô đào tạo của Trường là 40.768 sinh viên và học viên. Trong đó, tổng 

số sinh viên bậc đại học 38.488 SV, hệ chính quy: 30.784 SV, hệ vừa làm vừa học: 

4.981 SV, từ xa: 2.723 SV; tổng số học viên bậc sau đại học là 2.280 học viên với 291 

nghiên cứu sinh và 1.989 học viên cao học. 

Về đội ngũ cán bộ, Trường ĐHCT có tổng số: 1.815 công chức, viên chức, 

trong đó: 1.083 là cán bộ giảng dạy, 9 Giáo sư, 139 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 125 Giảng 

viên chính tiến sĩ; 194 tiến sĩ; 106 giảng viên chính thạc sĩ; 486 Thạc sĩ giảng viên, 24 

Giảng viên đại học. 

Đến nay, trường đã có trên 43 khóa tốt nghiệp đại học và trên 90.000 sinh viên 

tốt nghiệp. 



 

 

Diện tích đất của trường là 224,97 ha, diện tích sàn xây dựng là 263.632 m2, 

diện tích thư viện là 11.795 m2, với nhiều giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, 

xưởng thực tập - thực hành, ký túc xá sinh viên, nhà ăn sinh viên, nhà thi đấu thể dục 

thể thao và sân vận động. 

Trường có Trung tâm học liệu hiện đại với 440 máy tính nối mạng Internet, trên 

300.000 đầu sách, tạp chí và tư liệu nghe nhìn. 

Hiện nay, trường đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên và học viên khi 

vào trường sẽ được cấp một mã số sinh viên, thẻ sinh viên và địa chỉ thư điện tử 

(email) để sử dụng đăng ký học phần, truy cập tài liệu trong suốt quá trình theo học tại 

trường. 

3. Thông tin về ngành đạo tạo và chương trình đào tạo 

- Ngành đào tạo : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Hệ đào tạo : Chính quy 

- Trình độ đào tạo : Đại học 

- Thời gian đào tạo : 4,5 năm (tối đa là 9 năm) 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển hàng năm/4 năm: 40 chỉ tiêu/năm 

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 146 tín chỉ 

4. Kết luận và đề nghị 

Với kết quả phân tích khảo sát về nhu cầu của các bên có liên quan cùng với đội 

ngũ cán bộ-viên chức, quy mô, cơ sở vật chất, không những đổi mới-nâng cao chất 

lượng đào tào và uy tín hiện có của Trường ĐHCT khẳng định rằng, việc mở ngành 

đào tạo cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH là khả thi, đảm bảo thực hiện có kết quả 

tốt, đảm bảo chất lượng như kỳ vọng của xã hội hiện nay và trong tương lai. 

Toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên trang web 

của Trường Đại học Cần Thơ tại địa chỉ: www.ctu.edu.vn   

Với những điều kiện trên, Khoa Kinh tế kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép 

Trường được đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành, mã số ngành cấp IV: 7810103. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG KHOA 
- BGH; 

- Lưu VT, KT; 

  

 Lê Khương Ninh 
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Bảng 2.14. Kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đăng kí 
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PHẦN I 

 

 

THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO,  

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

CHẤT LƯỢNG CAO
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1. Thông tin về ngành đào tạo chất lượng cao 

- Ngành đào tạo : Chất lượng cao Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

-  Mã ngành : 7810103 

- Hệ đào tạo : Chính quy 

- Trình độ đào tạo : Đại học 

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 146 tín chỉ 

- Thời gian đào tạo : 4,5 năm (tối đa là 8 năm) 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển hàng năm: 40 chỉ tiêu/năm (160 chỉ tiêu/4 năm) 

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh trung học phổ thông, sinh viên đang theo học 

chương trình đại học tại các trường đại học, sinh viên đã tốt nghiệp đại học 

thuộc các khối ngành phù hợp. 

a) Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) trong đợt xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy trong 

năm; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu 

tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có 

năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo (CTĐT) 

chất lượng cao (CLC) do Hiệu trưởng quy định.  

b) Thí sinh phải tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào, riêng 

thí sinh là người nước ngoài phải tham gia thêm kỳ thi kiểm tra năng lực 

tiếng Việt. Thí sinh là người nước ngoài chưa đạt trình độ tiếng Việt phải 

tham gia học và đóng học phí khóa học bồi dưỡng tiếng Việt do Trường 

ĐHCT tổ chức. Chương trình và mức học phí bồi dưỡng tiếng Việt do 

Hiệu trưởng quy định. 

c) Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện khác về tuyển sinh do Trường ĐHCT 

quy định (được ghi trong thông báo tuyển sinh hàng năm); phải nộp hồ sơ 

đăng ký xét tuyển, đơn xác nhận tự nguyện tham gia học và cam kết đóng 

học phí theo quy định của Trường ĐHCT. 

1.1 Năm được giao nhiệm vụ đào tạo 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL&LH) đã được Trường 

ĐHCT tổ chức đào tạo trình độ đại học từ năm 2013 theo Quyết định số 968/QĐ-

BGDĐT, ngày 09/3/2012 và Quyết định số 1092/QĐ-BGDĐT, ngày 23/3/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Cần Thơ (xem Phụ lục 1a và Phụ lục 1b). 

1.2 Đơn vị quản lý đào tạo 

Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 86,89% do 

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

chứng nhận tại Quyết định số 14/QĐ-TTKĐ, này 19/5/2018 (xem Phụ lục 2) 

Quản lý chương trình chất lượng cao (CTCLC) cấp trường là “Ban quản lý 

Chương trình chất lượng cao” do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, một Phó hiệu trưởng là 
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Phó trưởng ban, lãnh đạo đơn vị quản lý CTCLC làm Ủy viên, lãnh đạo Phòng Đào 

tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Quản 

lý khoa học, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng 

hợp, Trung tâm Quản lý chất lượng, Trung tâm Học liệu và bộ môn phụ trách chuyên 

môn ngành đào tạo làm Ủy viên. Căn cứ đề xuất của đơn vị và Phòng Tổ chức - Cán bộ, 

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập “Ban quản lý Chương trình chất lượng cao”.  

Quản lý CTCLC của đơn vị trực thuộc Trường là “Tổ quản lý Chương trình 

chất lượng cao” do lãnh đạo đơn vị là Ủy viên thường trực Ban quản lý CTCLC làm 

Tổ trưởng, lãnh đạo bộ môn có CTCLC làm Thư ký và các thành viên khác do đơn vị 

đề xuất. Căn cứ đề xuất của đơn vị và Phòng Tổ chức - Cán bộ, Hiệu trưởng ban hành 

quyết định thành lập “Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao”. 

Cán bộ tham gia Ban quản lý và Tổ quản lý CTCLC phải có đủ năng lực 

chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm 

quản lý liên quan; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. 

Quản lý chương trình chất lượng cao ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

của đơn vị trực thuộc Trường là: 

- Khoa: Kinh tế. 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

1.3 Đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý sinh viên 

Ngoài “Ban quản lý Chương trình chất lượng cao” và “Tổ quản lý Chương trình 

chất lượng cao” để tổ chức quản lý và theo dõi công tác đào tạo, Trường còn bố trí Cố 

vấn học tập. 

Cố vấn học tập phải là giảng viên có tham gia giảng dạy ngành ĐTCLC; phải 

nắm vững CTĐT, quy định về ĐTCLC; có khả năng tổ chức và quản lý lớp; có khả 

năng hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên của lớp được phân công trong quá trình học tập; có 

năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Danh sách cố vấn học tập do Hiệu 

trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý CTCLC và Phòng Công tác 

sinh viên. 

Cố vấn học tập chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý lớp được phân công phụ 

trách. Ngoài giờ lên lớp, cố vấn học tập phải bố trí thời gian trả lời, giải quyết các vấn 

đề vướng mắc của sinh viên về CTĐT, nội dung học tập, quy định về công tác học vụ 

và các vấn đề khác sinh viên cần tư vấn và hỗ trợ. Cố vấn học tập phải báo cáo kịp thời 

đến Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao các vấn đề vượt quá khả năng hỗ trợ, tư 

vấn và giải quyết; các ý kiến, phản ánh của sinh viên, phụ huynh và viên chức. 
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1.4 Kết quả đào tạo trong 5 năm gần nhất 

Bảng 1.1. Kết quả đào tạo của ngành đào tạo trong 5 năm gần nhất 

Thông tin chung 

Năm 

2013 

(K39) 

Năm 

2014 

(K40) 

Năm 

2015 

(K41) 

Năm 

2016 

(K42) 

Năm 

2017 

(K43) 

Năm 

2018 

(K44) 

Quy mô đào tạo 80 100 120 100 120 140 

Số thí sinh đăng ký dự thi 969 1.463 708 743 1.747 1.235 

Số sinh viên tuyển mới 84 89 119 103 114 135 

Điểm trúng tuyển 17,5 25,5 21,5 19,0 22,5 19,75 

Số tốt nghiệp và được cấp bằng  21 13 59 71 68 - 

Số sinh viên thôi học (tính theo năm tuyển) 2 2 4 1 0 0 

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học của Khoa Kinh tế, Trường ĐHCT, qua các năm 2013-

2018; Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Cần Thơ qua các năm 2013-2017. 

2. Sự cần thiết, mục tiêu đào tạo chất lượng cao  

2.1 Nhu cầu đào tạo 

Du lịch từ lâu được đánh giá như ngành kinh tế tổng hợp góp phần thúc đẩy  

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, thông qua thu hút đầu tư trong 

và ngoài nước vào ngành cũng như xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ tại chỗ. Năm 2017, 

Bộ Chính Trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 nhằm 

tiếp tục khẳng định về vai trò của ngành du lịch để từ đó định hướng phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (xem Phụ lục 3). 

Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW đề ra, trong thời gian qua, 

Chính phủ, các Bộ thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết trên. Cụ thể, tại 

Thông báo số 469/TB-VPCP, ngày 06/10/2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tình hình đào tạo nhân 

lực du lịch (xem Phụ lục 4). Ngày 20/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 

Công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành 

về du lịch. Theo đó, những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Du lịch 

(7810101); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103),… khuyến khích các cơ sở 

đào tạo linh hoạt mở ngành đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu của thị trường lao 

động và hội nhập quốc tế (xem Phụ lục 5). 

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, với tốc độ tăng trưởng của ngành du 

lịch ở mức 7%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu nhân lực tham gia trực tiếp  

trong ngành này sẽ lên đến 870.000; đồng thời, lực lượng lao động gián tiếp khoảng 

1,5 triệu người. Như vậy, mỗi năm ngành du lịch cần 40.000 lao động, nhưng số lượng 

sinh viên tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch ra trường khoảng 15.000 

người... Điều này cho thấy nguồn lao động trong lĩnh vực du lịch không những thiếu 

về mặt số lượng, mà còn yếu về chuyên môn. Theo thống kê, lao động có trình độ đại 

học và trên đại học chiếm chưa đến 10; trong đó, chỉ có 43% được đào tạo chuyên 

môn nghiệp vụ về các ngành nghề du lịch. 
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Bảng 1.2: Nhu cầu nhân lực du lịch đến 2020 phân vùng kinh tế 

Đơn vị tính: Người  

Chỉ tiêu 2010 2015 2020* 

% tăng 

2010- 

2015 

% tăng 

2015- 

2020 

Tổng số LĐ du lịch 460.000 620.000 870.000 6,2 7,3 

Trong đó nhân lực qua đào tạo 293.200 406.100 577.100 6,7 7,3 

Phân theo từng vùng du lịch 

TD và MN phía Bắc 25.000 38.400 60.000 8,9 9,3 

ĐBSH 95.100 124.100 170.000 5,5 6,6 

Bắc Trung Bộ 27.100 40.400 62.600 8,3 9,1 

DH Nam Trung Bộ 18.100 28.800 45.600 9,8 9,6 

Tây Nguyên 10.000 17.500 29.600 11,9 11,1 

Đông Nam Bộ 103.800 134.000 172.900 5,3 5,3 

ĐBSCL 14.100 22.900 36.400 10,2 9,7 

Nguồn: Dự báo của Viện nghiên cứu phát triển du lịch. Ghi chú: * Dự báo. 

Hơn nữa, việc thiếu nguồn nhân lực cũng phân theo vùng miền. Do phần lớn các 

cơ sở đào tạo du lịch tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cho nên tại các 

vùng miền còn lại như khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long cho thấy 

nguồn nhân lực khá hạn chế. Theo Nghiên cứu khảo sát nguồn nhân lực du lịch tại khu 

vực 3 tỉnh ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang) năm 2015 của Dự án EU, lĩnh 

vực lưu trú và lữ hành đang thiếu hụt nguồn lao động có đủ năng lực. Chỉ có khoảng 

15-20% số nhân viên thực sự đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn của ngành du lịch, 

50-60% đáp ứng được một phần và còn lại chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Để phản ánh được chính xác nhu cầu của xã hội và đảm bảo tính phù hợp của 

chương trình đào tạo. Đơn vị đào tạo (Khoa Kinh tế, Bộ môn QTDVDL&LH) của 

Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức khảo sát và lấy ý kiến của các bên có liên quan về 

nhu cầu đào tạo và CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH. Cụ thể, các bên có liên quan 

bao gồm: (1) học sinh trung học phổ thông (THPT); (2) cựu sinh viên tốt nghiệp các 

chuyên ngành du lịch; (3) giảng viên của Trường ĐHCT; (4) cán bộ phòng ban; (5) 

đơn vị sử dụng lao động. Kết quả khảo sát từ các đối tượng nêu trên đã khẳng định về 

hiện trạng chất lượng nhân lực ngành du lịch hiện nay và thể hiện được tính cấp thiết 

và nhu cầu mở ngành đào tạo đại học CLC ngành QTDVDL&LH.  

Quy trình và phương pháp khảo sát về nhu cầu đào tạo và ý kiến của các bên có 

liên quan về CTĐT CLC trình độ đại học ngành QTDVDL&LH được thực hiện theo 

trình tự qua các bước như sau: 

- Bước 1, dựa vào kế hoạch xây dựng đề án đào tạo CLC trình độ đại học được 

hướng dẫn tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 

18/7/2014 (xem Phụ lục 6), Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định về đào tạo 

CLC trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ tại Quyết định số 3203/QĐ-

ĐHCT, ngày 09/9/2015 (xem Phụ lục 7). Căn cứ vào Biên bản số 2178/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 21/10/2016, về kết luận tại Phiên họp của Thường trực hội đồng khoa 

học và đào tạo Trường xem xét và đồng ý chủ trương mở ngành CLC trình độ đại học 

ngành QTDVLH&LH và Quyết định số 280/QĐ-ĐHCT, ngày 09/02/2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc thành lập Tổ soạn thảo CTĐT CLC trình độ 

đại học ngành QTDVDL&LH (xem Phụ lục 8a và Phụ lục 8b). Ban chủ nhiệm Khoa 
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Kinh tế tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu và lấy ý kiến 

đối với CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH thông qua phiếu khảo sát được thiết kế sẵn 

tương ứng với từng đối tượng khảo sát liên qua (xem Phụ lục 9a, 9b, và 9c). 

- Bước 2, phương pháp chọn mẫu khảo sát có chọn lọc, phân tầng nhằm phù 

hợp với từng đối tượng thuộc các bên có liên quan và chọn lựa hình thức phỏng vấn 

khác nhau phù với với từng đối tượng. Cụ thể, phiếu khảo sát trực tuyến được sử dụng 

cho nhóm dối tượng là cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH, giảng viên, cán bộ phòng 

ban. Đồng thời, hình thức phỏng vấn trực tiếp được áp dụng đối với nhóm đối tượng là 

học sinh THPT, khi họ đến tham quan, tìm hiểu về Trường Đại học Cần Thơ. 

- Bước 3, CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH được xây dựng căn cứ vào quy 

định hướng dẫn tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT, Quyết định số 3203/QĐ-ĐHCT, 

và tham khảo CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị du lịch và lữ hành (Hospitality 

and Tourism Management1) của Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành Quản 

trị du lịch (Tourism Management) của Đại học Wollongong, là cơ sở đào tạo ngoài 

nước có ký kết ghi nhớ hợp tác, công nhận một số học phần trong CTĐT ngành 

QTDVDL&LH giữa Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Wollongong (xem Phụ lục 

10a và 10b).    

- Bước 4: Tổ soạn thảo CTĐT tiến hành khảo sát, tổng hợp, phân tích số liệu 

khảo sát, và viết Đề án xin mở ngành đào tào CLC trình độ đại học ngành 

QTDVDL&LH. 

- Bước 5: Tổ soạn thảo CTĐT tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa 

của Khoa Kinh tế và tất cả giảng viên của Khoa Kinh tế liên quan đến cấu trúc của 

CTĐT và số tín chỉ của các học phần trong CTĐT (ngày 03/5/2017). Biên bản được 

trình bày ở Phụ lục 11. Sau đó, CTĐT được điều chỉnh theo góp ý từ cuộc họp của Hội 

đồng Khoa và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ các bên có liên quan trong và ngoài 

trường thông qua Hội thảo được tổ chức vào ngày 15/5/2017 với sự tham gia của nhà 

tuyển dụng lao động cũng như cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH (xem Phụ lục 12).  

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo CLC trình độ đại học đối với ngành 

QTDVDL&LH được trình bày cụ thể như sau: 

a/ Đối với nhóm đối tượng là học sinh THPT với 149 phiếu được khảo sát 

cho rằng thời gian đào tạo của CTĐT CLC phù hợp nhất là 4 năm, với 72% 

ý kiến được chọn. Trong khi đó, chưa đến ¼ đề xuất thời gian đào tạo nên 

chỉ trong vòng 3 năm (chiếm 23% ý kiến được khảo sát). 

- Khi được hỏi về yêu cầu trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) đầu vào đối với 

sinh viên theo học CTĐT CLC, có đến gần 50% đáp viên cho rằng nên quy 

định chuẩn IELTS 5,5- 6,5 hoặc tương đương; chỉ có 18% đáp viên đề nghị 

chuẩn IELTS cao hơn; bởi vì đây là điều kiện để sinh viên có thể theo học 

tốt các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

- Với câu hỏi nhằm thăm dò nhu cầu đào tạo đối với CTĐT CLC ngành này, 

có đến 82% đáp viên thể hiện dự định hoặc khuyến khích người thân, bạn bè 

nên theo học CTĐT CLC để có cơ hội rèn luyện kiến thức chuyên môn và 

ngoại ngữ và thuận lợi trong tìm việc sau khi tốt nghiệp. 

 
1  Thông tin chi tiết xem tại http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/curriculum-structure-trm#59  

http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/curriculum-structure-trm#59


6 

- Cuối cùng, nhằm khẳng định lại tính cấp thiết đối với việc xây dựng CTĐT 

CLC cũng như nhu cầu đào tạo, học sinh THPT vẫn thể hiện rằng CTĐT 

CLC là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

b/ Đối với nhóm đối tượng là cựu sinh viên các chuyên ngành du lịch, mục 

đích khảo sát nhóm đối tượng này nhằm có được thông tin phản hồi của họ 

về CTĐT (đại trà) cũng như khả năng đáp ứng với công việc thực tiễn sau 

khi tốt nghiệp. Theo kết quả khảo sát từ 100 cựu sinh viên theo hình thức 

trực tuyến năm 2016 do Bộ môn QTDVDL&LH thực hiện cho thấy đa số 

cho rằng ba yếu tố kiến thức, kĩ năng, thái độ của CTĐT (đại trà) đã đáp ứng 

được yêu cầu công việc. Cụ thể, có đến 78% cho rằng họ đáp ứng được yêu 

cầu công việc, và chỉ có 22% chia sẻ rằng CTĐT chưa thật sự bám sát với 

thực tiễn của công việc. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp cần phải bổ 

sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; trong đó có 43% cựu sinh viên đề cập 

đến việc bổ sung kiến thức chuyên môn, 80% phải bổ sung kỹ năng mềm, và 

63% cần rèn luyện ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh), 18% trang bị kiến thức 

tin học; và đáng chú ý là 47% cho rằng cần có thời gian để rèn luyện thái độ 

làm việc. 

- Xuất phát từ một số hạn chế về kiến thức, kỹ năng của cựu sinh viên ngành 

du lịch, cho nên khi được hỏi về dự định học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn và kỹ năng nghiệp vụ. Có đến 69% cựu sinh viên thể hiện dự định học 

tiếp tục; bao gồm 21 người dự định học sau đại học chiếm 31%, có 16 người 

có dự định học đại học (văn bằng 2) chiếm 23%; tham gia khóa  học ngắn 

hạn nghiệp vụ từ 1-3 tháng có 23 người lựa chọn, chiếm 33% và có 9 người 

dự định học khóa học ngắn hạn dưới 1 tháng tương đương 13%. 

c/ Đối với nhóm đối tượng là giảng viên và đơn vị sử dụng lao động (doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch). Nhóm đối tượng này được thu thập 

thông tin liên quan nhu cầu đào tạo cũng như đánh giá của họ về chất lượng 

nguồn nhân lực du lịch hiện nay thông qua buổi hội thảo được tổ chức ngày 

15/5/2017 (Phụ lục 12). Kết quả thảo luận của đại biểu tập trung phản ánh 

hiện trạng nguồn nhân lực du lịch đang thiếu cả về số lượng và chất lượng, 

cụ thể lĩnh vực khách sạn chỉ đạt 1,1 nhân viên/phòng; so với chuẩn là 1,5 

nhân viên/phòng. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới các tập đoàn đưa vào vận 

hành một số khách sạn 3-5 sao tại Cần Thơ và Phú Quốc sẽ thu hút một 

lượng lớn nhân lực ngành du lịch. Ngoài ra, các đại biểu đến từ đơn vị sử 

dụng lao động ngành du lịch cũng nhấn mạnh các yêu cầu tuyển dụng cụ thể 

trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn phải gắn liền với bộ tiêu chuẩn nghề du 

lịch (VTOS), đặc biệt đối với các đơn vị được xếp hạng 3 sao trở lên. 

- Bước  6: Dựa vào kết quả đóng góp của các bên có liên quan đến CTĐT, tổ 

soạn thảo đã hoàn chỉnh và trình Hội đồng Khoa vào phiên họp tháng 7 năm 2017 để 

thông qua CTĐT CLC trình độ đại học ngành QTDVDL&LH (Phụ lục 13).  

Căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc nâng cao chất 

lượng đào tạo nhân lực trong hối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt đối với ngành du lịch 

nói riêng. Dựa vào kết quả khảo sát các bên có liên quan đến CTĐT CLC ngành 

QTDVDL&LH cho thấy được tính cấp thiết của Đề án này nhằm kịp thời đáp ứng 

được số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch của vùng nói 

riêng và cả nước nói chung. 
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2.2 Mục tiêu đào tạo 

- Nâng cao chất lượng đào tạo ở những đơn vị có đủ điều kiện nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập 

kinh tế khu vực và thế giới.  

- Đào tạo chất lượng cao đáp ứng các quy định của Thông tư số 23/2014/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình đào tạo, tuyển sinh, đội ngũ 

giảng viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác 

quốc tế, cơ sở vật chất nhằm hướng đến tự chủ trong đào tạo. 

- Chương trình chất lượng cao được Trường ưu tiên về cơ sở vật chất, giáo trình 

và tài liệu tham khảo, đội ngũ giảng dạy, tạo điều kiện áp dụng phương pháp giảng dạy 

tiên tiến… để từng bước đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định CTĐT có uy tín 

của Việt Nam, của khu vực2 hoặc thế giới nhằm thu hút sinh viên trong nước và quốc tế. 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của 

CTĐT đại trà theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHCT; có tham khảo CTĐT của các 

Trường ĐH tiên tiến ở nước ngoài, cụ thể là CTĐT cử nhân Quản trị du lịch và lữ 

hành của Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành Quản trị du lịch (Tourism 

Management) của Đại học Wollongong (Úc), có sự tham gia và góp ý của đội ngũ 

giảng viên thực hiện CTĐT chất lượng cao, giảng viên có kinh nghiệm, chuyên gia 

nước ngoài, bộ phận đảm bảo chất lượng; được lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, 

đại diện của các đơn vị sử dụng lao động; và có đủ các điều kiện như sau:  

- Có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra của 

CTĐT đại trà; 

- Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu với các trường đại 

học nước ngoài; cụ thể Trường ĐHCT và Trường ĐH Wollongong (Úc) đã ký kết hợp 

tác cùng đào tạo Chương trình cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế và Tài chính-ngân 

hàng. Đồng thời, Trường ĐH Wollongong đã có công văn chấp nhận miễn 48 tín chỉ 

thuộc các chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế, bao gồm ngành QTDVDL&LH. 

Theo đó, sinh viên ngành QTDVDL&LH hoàn thành 2 năm đầu tiên tại Trường 

ĐHCT sẽ được tiếp tục học 2 năm cuối tại Trường ĐH Wollongong (nếu có nguyện 

vọng) và được chấp nhận miễn 48 tín chỉ trong số 144 tín chỉ của CTĐT ngành Quản 

trị kinh doanh (Bachelor of Business) hoặc Quản trị thương mại (Bachelor of 

Commerce) của Trường Wollongong (xem Phụ lục 14).  

- Có hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến 

CTCLC; có các giảng viên thỉnh giảng từ nước ngoài và các báo cáo viên đến từ tổ 

chức, doanh nghiệp trong ngành dịch vụ du lịch. Cụ thể, bản ghi nhớ hợp tác giữa 

Khoa Kinh tế và Tập đoàn Vinpearl liên quan đến các nội dung: đào tạo, huấn luyện, 

kiến tập, thực tập, và các hoạt động phát triển kỹ năng cho sinh viên ngành du lịch 

(xem Phụ lục 15).  

 

 

 
2 Mục tiêu này được minh chứng qua CTĐT CLC ngành Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Cần Thơ vừa được đánh giá, kiểm định và đạt chuẩn AUN, có hiệu lực từ ngày 27/8/2018.  

file:///C:/admin/AppData/Local/Temp/TT23_2014_Quy%20dinh%20dao%20tao%20chat%20luong%20cao%20trinh%20do%20dai%20hoc.rar
file:///C:/admin/AppData/Local/Temp/TT23_2014_Quy%20dinh%20dao%20tao%20chat%20luong%20cao%20trinh%20do%20dai%20hoc.rar
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* Điểm khác biệt giữa CTĐT CLC và CTĐT đại trà 

• Chuẩn đầu ra của CTĐT CLC được thiết kế cao hơn so với chuẩn đầu ra của 

CTĐT đại trà về năng lực chuyên môn và kỹ năng ứng dụng kiến thức 

chuyên môn vào thực tế. Cụ thể, khối kiến thức chuyên môn sâu chuyên 

ngành được thiết kế với thời lượng nhiều hơn tương đương 10 tín chỉ so với 

CTĐT đại trà;  

• Nội dung và kiến thức các học phần, đặc biệt là các học phần chuyên ngành 

trong CTĐT CLC được thiết kế dựa trên nền tảng của CTĐT đại trà và tiếp 

thu các điểm mạnh của CTĐT tiên tiến cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành của Trường Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành 

Quản trị du lịch của Trường Đại học Wollongong (Úc), cho nên CTĐT CLC 

ngành QTDVDL&LH của ĐHCT phù hợp với các CTĐT tiên tiến trên thế 

giới. Trong đó, có hơn 25% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh (theo quy định 

tại Điều 12, điểm 1 mục b của Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT là ít nhất 20% 

số tín chỉ) 

• Bên cạnh đó, có 02 học phần kiến tập thực tế trong CTĐT CLC tại các công 

ty kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm hệ thống khách sạn của 

Vinpearl, Công ty lữ hành Vietravel, Saigontourism, Mekong rustic Cần 

Thơ,…. Ngoài ra, sinh viên thường xuyên được trao đổi và tiếp thu kinh 

nghiệm thực tế từ các nhà quản lý/điều hành doanh nghiệp thông qua 3 học 

phần Seminar liên quan đến chuyên môn về nghiệp vụ lữ hành, nhà hàng-

khách sạn, và tổ chức sự kiện. Các học phần seminar này là một phần bắt 

buộc trong chương trình đào tạo CLC ngành QTDVDL&LH. Vì vậy, CTĐT 

CLC ngành QTDVDL&LH sẽ tạo ra được môi trường thuận lợi cho sinh 

viên tăng cường kiến thức thực tế và tìm hiểu sâu rộng hơn về nghiệp vụ 

trong ngành du lịch; 

• Số tín chỉ thuộc khối kiến thức kỹ năng mềm là nhiều hơn so với CTĐT đại 

trà. Cụ thể, năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; 

năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; năng lực thích nghi với môi 

trường công tác; năng lực lập kế hoạch và giải quyết vấn đề; riêng năng lực 

ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam (hoặc chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu do 

Trường ĐHCT cấp hoặc tương đương trở lên). Loại chứng chỉ và cấp độ 

ngoại ngữ đạt được tối thiểu để được xét tương đương trình độ bậc 4/6 do 

Hiệu trưởng quy định; 

• Sinh viên theo học CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH được tiếp cận với 

môi trường giáo dục chuyên nghiệp thông qua hoạt động trao đổi học thuật 

với các trường đại học nước ngoài, nên được tương tác với nhiều giảng viên 

nước ngoài và sinh viên quốc tế. Hoạt động trao đổi học thuật này được 

thiết kế như là một phần quan trọng trong CTĐT CLC ngành 

QTDVDL&LH. Hoạt động này cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng Anh 

ngữ ở mức độ nâng cao và học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng làm việc 

chuyên nghiệp, các nền văn hóa khác nhau từ nhiều nước; hơn nữa có nhiều 

cơ hội để kết nối mối quan hệ với nhiều bạn bè ở nhiều quốc gia; 
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• Sinh viên có cơ hội học 2 năm cuối tại Trường Đại học Wollongong (Úc); và 

có cơ hội nhận 02 bằng tốt nghiệp cử nhân khi đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu; 

• Sinh viên được hướng dẫn trực tiếp bởi sự kết hợp giữa giảng viên nhiều 

kinh nghiệm trong nghiên cứu/giảng dạy và đại diện nhà sử dụng lao động 

trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp và viết luận văn. Điều này sẽ tăng 

cường kỹ năng thực tế và rèn luyện kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên 

ngành vào thực tế của sinh viên trong quá trình thực hiện luận văn tốt 

nghiệp; giúp nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên khi tốt nghiệp, tạo 

nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; 

• Sinh viên được tương tác giữa sinh viên và giảng viên, sinh viên với sinh 

viên, viên viên và doanh nghiệp nhiều hơn trong quá trình học tập vì số 

lượng sinh viên của lớp học được thiết kế tối đa là 40 sinh viên; 

• Sinh viên thực tập tốt nghiệp được Trường/Khoa giới thiệu đơn vị tiếp nhận 

thực tập; 

• Sinh viên được Trường/Khoa giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm đề án đào tạo CLC được Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo Trường thông qua, Trường ĐHCT đã có ít nhất 5 công trình 

nghiên cứu có nội dung liên quan đến ngành QTDVDL&LH được nghiệm thu hoặc 

được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Cụ thể, các công trình nghiên 

cứu khoa học các cấp và bài báo khoa học liên quan đến chuyên ngành của giảng viên 

Trường ĐHCT đã được nghiệm thu và công bố trong 5 năm gần đây trên các tạp chí 

khoa học có uy tín trong và ngoài nước được trình bày ở Bảng 1.3 và Bảng 1.4. 

 

Bảng 1.3. Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên 
ngành đã nghiệm thu  

Số 

TT 
Tên đề tài NCKH Chủ nhiệm 

Mã số/cấp 

quản lý 

Năm      

nghiệm thu 

Kết 

quả 

1 

Giải pháp nâng cao năng lực nguồn 

nhân lực du lịch vùng đồng bằng sông 

Cửu Long 

Huỳnh 

Trường Huy  

 

B2016-

TCT-18ĐT 

Cấp Bộ 

05/4/2018 Đạt 

2 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh 

viên Trường Đại học Cần Thơ 

Phan Anh Tú 

 

 

T2014-56, 

Cấp cơ sở 

 

2015 

 

Tốt 

 

3 

Nâng cao chất lượng dịch vụ công viên 

trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

Huỳnh 

Trường Huy 

 

DP2014-07-

22 

 Cấp cơ sở 

06/01/2016 

 

Xuất 

sắc  

4 

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp 

đến sự gắn bó của nhân viên tại Thành 

phố Cần Thơ 

Ong Quốc 

Cường 

 

T2015-52, 

Cấp cơ sở 

 

12/2015 

 

 

Xuất 

sắc  

 

5 

Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa 

quốc gia tại Việt Nam và giải pháp tăng 

cường liên kết với khu vực doanh 

nghiệp trong nước 

Võ Văn Dứt 

 

 

 

B2014-16-

44 

Cấp Bộ 

 

2016 

 

 

 

Đạt 
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Bảng 1.4. Danh mục các bài báo khoa học liên quan đến chuyên ngành đã công bố 

Số 

TT 

Tên bài báo Tên tác giả Năm 

xuất bản 

Tên tạp chí Số 

ISSN 

Số/vị trí 

trang 

1 Phân tích khung năng lực nghề 

nghiệp của nhân viên trong 

lĩnh vực nhà hàng-khách sạn 

tại thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Trường 

Huy & Bùi 

Tuấn Cường 

2018 Khoa học 

Kinh tế 

0866- 

7969 

 

6(1):63-

77    

 

2 Phân tích các yếu tố cấu thành 

năng lực nghề nghiệp trong 

lĩnh vực lữ hành tại thành phố 

Cần Thơ 

Huỳnh Trường 

Huy & Chung 

Văn Giang 

2018 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

Chờ đăng 

3 Phân tích các yếu tố cấu thành 

năng lực nghề nghiệp của 

nhân lực du lịch tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn 

Kiến Duy 

2017 

 

Khoa học, 

Trường Đại 

học Trà Vinh 

1859-

4816 

28: 21-30 

4 Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu du lịch nội 

địa của nhân viên văn phòng 

tại thành phố cần thơ 

Ngô Mỹ Trân, 

Huỳnh Trường 

Huy, Đinh Bảo 

Trân 

2016 

 

 

 

Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

46. 51-59 

5 Ước lượng giá trị kinh tế du 

lịch của thành phố Cần Thơ 

theo phương pháp chi phí du 

lịch cá nhân 

Huỳnh Trường 

Huy 

 

 

2016 

 

 

 

Kinh tế và 

Phát triển 

 

 

1859-

0012 

229: 71-

79 

6 Đánh giá năng lực nghề 

nghiệp của nhân viên du lịch 

tại các điểm đến du lịch vùng 

đồng bằng sông Cửu Long 

Huỳnh Trường 

Huy, Võ Hồng 

Phượng 

2015 

 

 

 

Khoa học 

Thương mại 

 

 

1859-

3666 

82: 99-

107 

7 Phát triển nguồn nhân lực du 

lịch đồng bằng sông Cửu 

Long: phân tích mức độ nhận 

thức và kỹ năng nghề nghiệp 

 

Huỳnh Trường 

Huy 

2015 

 

 

 

Kỷ yếu hội 

thảo: Phát 

triển nguồn 

nhân lực ở 

ĐBSCL 

ISBN: 

978-

604-

919-

505-1 

40-48 

8 Đánh giá chất lượng trải 

nghiệm khách hàng tại các 

siêu thị trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Lưu Tiến 

Thuận,  Trần 

Thu Vân 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

35 (D) 

9 Phát triển du lịch với bảo tồn 

khu dự trữ sinh quyển nhìn từ 

Honduras và Trung Quốc 

Nguyễn Quốc 

Nghi, Nguyễn 

ĐinhYến Oanh 

2013 Tạp chí Du 

lịch Việt 

Nam 

ISSN 

0866-

7373 

3/12-13 

10 Đo lường tác động của phát 

triển du lịch quốc tế đến phát 

triển kinh tế: trường hợp các 

nước Đông Nam Á (ASEAN) 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn 

Phú Son, Ngô 

Mỹ Trân, Võ 

Hồng Phượng 

2012 Phát triển 

kinh tế   

1859-

1124 

257: 11 - 

19 

11 Phân tích tác động của quảng 

cáo qua mạng xã hội đến ý 

định mua sắm của người tiêu 

dùng tại thành phố cần thơ 

Ngô Mỹ Trân, 

Mai Võ Ngọc 

Thanh 

2017 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

48d: 66-

76 

12 Phân tích mối tương quan 

giữa phát triển đô thị hóa và 

thu nhập tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

Huỳnh Trường 

Huy, Huỳnh 

Quang Minh 

2016 Khoa học 

Thương mại 

1859-

3666 

97: 3-9 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
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Số 

TT 

Tên bài báo Tên tác giả Năm 

xuất bản 

Tên tạp chí Số 

ISSN 

Số/vị trí 

trang 

13 Mối quan hệ giữa khoảng 

cách kinh tế, khoảng cách địa 

lý và xuất khẩu của công ty 

con tại Việt Nam 

Võ Văn Dứt 2016 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

0866-

8612 

01/1-9 

14 Các nhân tố ảnh hưởng đến 

mức độ nhận biết thương hiệu 

sản phẩm Quýt hồng Lai 

Vung của người tiêu dùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Khưu Ngọc 

Huyền, Lưu 

Thanh Đức 

Hải 

2016 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

42. 15-23 

15 Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi sự 

doanh nghiệp – trường hợp 

sinh viên Khoa kinh tế - 

QTKD Trường ĐHCT 

Phan Anh Tú 

và Giang Thị 

Cẩm Tiên 

 

 

2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

59-66 

16 Nghiên cứu mối quan hệ giữa 

lòng tin và hành vi mua sắm 

trực tuyến của sinh viên 

Trường Đại học Cần Thơ 

Phan Anh Tú 

và Quách 

Thúy Ngân 

  

2016 Tạp chí khoa 

học Thương 

Mại 

1859-

3666 

93: 63-72 

17 Entrepreneurial characteristics 

and private firm performance 

in the Mekong River Delta 

Phan Anh Tu  

and Nguyen 

Hong Diem 

2016 Can Tho 

University 

Journal of 

Science 

1859-

2333 

3: 38-48 

18 Mối quan hệ giữa quốc tế hóa 

và hiệu quả kinh doanh – 

trường hợp doanh nghiệp dịch 

vụ ở Indonesia 

Phan Anh Tú 

và Trần Thị 

Thu Uyên 

2017 Tạp Chí 

Khoa học, 

ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

0866-

8612 

33 (1): 1-

11 

19 Does the country context 

distane determine subsidiary-

deicision making autonomy? 

Theory and evidence from 

European transition 

economies 

Gjalt de Jong, 

Võ Văn Dứt, 

Bjorn Jindra, 

Philipp Marek 

2015 International 

Business 

Review 

0969-

5931 

24/874-

889 

20 The effects of local business 

environments on SME’s 

performance: Empirical 

evidence from the Mekong Delta 

Võ Văn Dứt 2015 Asian 

Academy of 

Management 

Journal 

1394-

2603 

01/101-

122 

21 Mối quan hệ giữa khoảng 

cách văn hóa và xuất khẩu của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Võ Văn Dứt 2015 Tạp chí phát 

triển khoa 

học và công 

nghệ 

1859-

0128 

Q2/6-16 

22 Mối quan hệ giữa khoảng 

cách văn hóa và xuất khẩu của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Võ Văn Dứt 2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

Số Q2/ 6-

17 

23 Đánh giá thực trạng hoạt động 

của mô hình chợ đêm trên địa 

bàn quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ 

Nguyễn Phú 

Thịnh, Huỳnh 

Trường Huy 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

32D: 

109-116 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
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Số 

TT 

Tên bài báo Tên tác giả Năm 

xuất bản 

Tên tạp chí Số 

ISSN 

Số/vị trí 

trang 

24 Phân tích năng suất nghiên 

cứu khoa học của giảng viên 

nữ tại Trường đại học Cần 

Thơ 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn 

Đức Vinh, 

Lương Trần 

Thanh Thảo 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

36D: 81-

91 

25 Mối quan hệ giữa nhận thức 

của nhà đàm phán xuất khẩu 

về văn hóa quốc gia đối tác và 

kết quả đàm phán 

 

 

 

Đinh Thị Lệ 

Trinh, Nguyễn 

Duy Anh, Phan 

Anh Tú, Ng.Thị 

Thanh Nhàn, 

Huỳnh Thị Đan 

Xuân, T.H.Ngọc 

và Đ.T.M. 

Phương 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

số 31, 

trang 73-

80 

26 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định khởi sự doanh nghiệp của 

sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp 

trên địa bàn TP Cần Thơ 

Phan Anh Tú 

và Nguyễn 

Thanh Sơn 

2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

số 40, 

trang 39-

49 

27 Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi sự 

doanh nghiệp – trường hợp 

sinh viên Khoa kinh tế - 

QTKD Trường ĐHCT 

Phan Anh Tú 

và Giang Thị 

Cẩm Tiên 

2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

số 38, 

trang 59-

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
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5. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo của CTĐT cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH là 4,5 năm (tối đa là 8 

năm). 

6. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

CTĐT cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH có tổng khối lượng kiến thức tương đương 

145 tín chỉ (bao gồm các kỹ năng mềm). 

7. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: 

- Tích lũy đủ các học phần và số TC quy định trong CTĐT; ĐTBCTL của các học phần 

đạt từ 2,00 trở lên; 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong 

năm học cuối. 

8. Thang điểm 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, 

được GV phụ trách học phần nhập điểm vào phần mềm quản lý trực tuyến và sau đó được hệ 

thống quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4. Cách quy đổi điểm được thực hiện 

theo bảng dưới đây: 

Điểm số theo thang điểm 10 Điểm chữ Điểm số theo thang điểm 4 

9 – 10 A 4,0 

8,0 – 8,9 B+ 3,5 

7,0 – 7,9 B 3,0 

6,5 – 6,9 C+ 2,5 

5,5 – 6,4 C 2,0 

5,0 – 5,4 D+ 1,5 

4,0 – 4,9 D 1,0 

nhỏ hơn 4,0 F 0,0 

Học phần chỉ được tích lũy khi đạt từ điểm D trở lên (trừ học phần GDQP-AN đạt từ 

điểm D+ trở lên). 

Điểm học phần sẽ được công bố và ghi nhận với điểm số theo thang điểm 10 và điểm 

chữ. Điểm chữ được quy đổi sang điểm số theo thang điểm 4 để tính Điểm trung bình chung 

học kỳ và Điểm trung bình chung tích lũy. 

Các điểm học phần khác: 

Điểm M: Dùng để xác nhận học phần SV được miễn học do đã tích lũy được bằng các 

hình thức khác. Điểm M không được tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. Số tín chỉ của học phần 

có điểm M được tính vào tổng số tín chỉ tích lũy. Để nhận điểm M, SV phải làm đơn có ý kiến 

của CVHT và nộp cho khoa xem xét theo từng HK, kèm theo giấy tờ hợp lệ.  
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Điểm I: Dành cho các trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ yêu cầu của học phần (SV đã 

dự học, dự các lần kiểm tra giữa HK, đã thực hiện các hoạt động liên quan đến học phần như 

thí nghiệm, thực hành nhưng vì lý do bất khả kháng như ốm đau, tai nạn,... đã vắng mặt trong 

buổi thi kết thúc học phần và được CBGD phụ trách học phần chấp thuận cho bổ sung điểm). 

Điểm I không được tính vào ĐTBCHK ở HK đó. Để nhận được điểm I, SV phải làm đơn kèm 

theo hồ sơ hợp lệ nộp cho CBGD học phần xem xét và trình lãnh đạo khoa duyệt. Thời hạn bổ 

sung điểm của học phần do CBGD quy định nhưng không quá 1 năm kể từ ngày thi lần trước. 

Quá thời hạn trên, nếu SV không hoàn thành thì sẽ bị điểm F. 

Điểm W: Dành cho các học phần mà SV được phép rút theo quy định. Điểm W không 

tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. 

9. Cấu trúc chương trình  

Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH được xây dựng dựa trên các 

căn cứ như sau: 

- Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT, ngày tháng 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Công văn số 6031/BGDĐT-GDĐH ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học; 

- Chương trình đại trà ngành QTDVDL&LH áp dụng từ khóa 45; 

- Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch (Tourism Management) của Trường Đại 

học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành Quản trị kinh doanh (Minor study area in Tourism 

Management) của Trường Đại học Wollongong (Úc); 

- Kết quả lấy kiến từ học sinh trung học phổ thông, cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH 

vào ngày 08 tháng 3 năm 2017; 

Kết quả lấy ý kiến đối với CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH từ các giảng viên và thành 

viên Hội đồng Khoa Kinh tế, ngày 03/5/2017; 

Kết quả hội thảo lấy ý kiến đối với Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành ngành 

QTDVDL&LH từ các bên có liên quan: nhà sử dụng lao động, nhà quản lý ngành du lịch, cựu 

sinh viên, sinh viên đang theo học, cán bộ phòng ban, ngày 15 tháng 5 năm 2017;  

Kết quả lấy ý kiến đối với Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành QTDVDL&LH 

thông qua cuộc họp Hội đồng Khoa của Khoa Kinh tế, ngày 26 tháng 7 năm 2017. 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:           146 tín chỉ  (100,0%) 

- Khối kiến thức đại cương:     31 tín chỉ    (21,2%) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:           115 tín chỉ   (78,8%) 

+ Kiến thức cơ sở ngành:       44 tín chỉ   (30,2%) 
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 + Kiến thức chuyên ngành:                                              53 tín chỉ   (36,3%) 

 + Kiến thức bổ trợ:                                                             6 tín chỉ    (5,5%) 

 + Kiến thức tốt nghiệp:                                                    10 tín chỉ    (6,8%) 

Tỉ lệ tín chỉ các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình đào tạo là: 32,8% 

(48/146 tín chỉ), tương ứng với 19 học phần. Không bao gồm 20 tín chỉ Anh Văn tăng cường. 

10. Kế hoạch giảng dạy 

Tất cả các học phần đều được giảng dạy trong mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần 

cho riêng mình vào đầu mỗi học kỳ tùy theo kế hoạch học tập của mỗi sinh viên (theo sự tư 

vấn của Cố vấn học tập). 

- Học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký: số TC * học phí/TC. 

- Kế hoạch đào tạo: 

Thiết kế kế hoạch đào tạo chuẩn: bố trí các học phần theo từng học kỳ. Tuy nhiên, trong 

quá trình đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể học nhanh, học chậm tùy theo năng lực 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

BB 

 
TC LT TH 

Học phần 

tiên quyết 

  Năm 1: Học kỳ 1       

1.  FL001H Nghe và Nói 1  3 3  45   

2.  FL003H Đọc hiểu 1  2 2  30   

3.  FL005H Viết học thuật 1 2 2  30   

4.  FL007H Ngữ pháp ứng dụng  3 3  45   

5.  FL008H Ngữ âm thực hành  2 2  30   

6.  FL009H Kỹ năng thuyết trình  2 2  30   

  Năm 1: Học kỳ 2       

7.  FL002H Nghe và Nói 2  2 2  30   

8.  FL004H Đọc hiểu 2  2 2  30   

9.  FL006H Viết học thuật 2  2 2  30   

10.  TN033H Tin học căn bản 1 1  15   

11.  TN034H TT. Tin học căn bản 2 2   60  

12.  ML014 Triết học Mác-Lênin 3 3  45   

13.  KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30   

14.  KT052H Xác suất thống kê 2 2  30   

15.  KT022 Kỹ năng giao tiếp 2 2  30   

16.  KT124 Thực hành xây dựng nhóm 2 2  10 40  

  Năm 1: Học kỳ 3       

17.  QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8  

18.  QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8  

19.  QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2 2  14 16  

20.  QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2 2  4 56  

  Năm 2: Học kỳ 1       

21.  ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 2  30  ML014 

22.  ML007 Logic học đại cương   

2 

 

   

23.  XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 2  30   

24.  KN001 Kỹ năng mềm 2  30   

25.   KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  20 20  
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

BB 

 
TC LT TH 

Học phần 

tiên quyết 

26.  KT101H Toán kinh tế 3 3  45   

27.  KT103H Kinh tế vi mô 3 3  45   

28.  KT106H Quản trị học 3 3  45   

29.  KL369 Luật kinh tế 2 2  30   

30.  KT110H Thống kê trong kinh doanh 3 3  45   

31.  KT108H Nguyên lý kế toán 3 3  45   

  Năm 2: Học kỳ 2       

32.  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016 

33.  KT104H Kinh tế vĩ mô 3 3  45   

34.  KT107H Marketing căn bản 3 3  45   

35.  KT115H Quản trị nguồn nhân lực 3 3  45   

36.  KT381 Kinh tế du lịch 3 3  45   

37.  KT137 Anh Văn chuyên ngành du lịch 3 3  45   

  Năm 2: Học kỳ 3       

38.  ML019 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018 

39.  TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 1+1+1  3  90  

  Năm 3: Học kỳ 1       

40.  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019 

41.  KT397 Marketing du lịch 3 3  45  KT107H 

42.  KT380 Kinh tế du lịch và môi trường 2 2  30   

43.  KT330H Khởi sự doanh nghiệp 3 3  45   

44.    KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 3  45   

45.  KT304H Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu 2  

6 

30   

46.  KT429 Hành vi khách hàng 2  30   

47.  KT431 Hành vi tổ chức 2  30   

48.  KT287 Quản trị liên văn hóa 2  30   

49.  KT346 Quản trị chiến lược 3  45   

50.  KT330 Thuế 3  45   

51.  KT420 Dự báo kinh tế 3  45   

  Năm 3: Học kỳ 2       

52.   KT212 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 3  45   

53.  KT213  Quản trị kinh doanh nhà hàng  3 3  45   

54.  KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2 2  30   

55.  KT313H Pháp luât về các hiệp định thương mại 2  

9 

30   

56.  XH386 Bản đồ du lịch 2  30   

57.  XH212H Du lịch sinh thái 2  30   

58.  KT208 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 2  30   

59.  KT230 Quản trị chuỗi cung ứng 2  30   

60.  KT361 Quản trị thương hiệu 3  30   

61.  KT333H Mô phỏng tình huống kinh doanh 3  45   

62.  KT308 Quản trị tài chính 3  45   

  Năm 3: Học kỳ 3       

63.  KT473 Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng 2 2  10 40 
KT212, 

KT213 

64.  KT474  Thực tập lĩnh vực lữ hành  2 2  10 40   KT211 

  Năm 4: Học kỳ 1       

65.    KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 3 3  45   

66.  KT479 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 3  45  KT104H, 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

BB 

 
TC LT TH 

Học phần 

tiên quyết 

KT107H 

67.  KT469 Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 2  10 40  

68.  KT428 Kỹ thuật đàm phán  2 2  30   

69.  KT215 Marketing địa phương 2 2  30   

70.  XH210H Thủ tục hải quan và cước phí 2 2  30   

71.  XH211H Địa lý du lịch thế giới 2 2  30   

  Năm 4: Học kỳ 2        

72.  KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 3 3  45   

73.  KT200 Digital Marketing 2 2  30   

74.  KT481 Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch 3 3  45  KT479 

75.  KT331H Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3  45   

76.  KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề  2 2  30   

77.  KT123 Quản trị sự thay đổi 2 2  30   

  Năm 5: Học kỳ 1       

78.  KT402H Luận văn tốt nghiệp - QTDVDLLH  10 10   300  

Tổng cộng: 146 TC (Bắt buộc:126 TC; Tự chọn: 20 TC) 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

 

I. MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA 

Mục tiêu đào tạo (1) 

 Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1)  Kỹ năng (2.2) 

Thái độ/Năng lực tự 

chủ và trách nhiệm 

(2.3) 

Khối kiến 

thức giáo dục 

đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức cơ 

sở ngành (2.1.2) 
Khối kiến thức 

chuyên ngành (2.1.3) 
Kỹ năng cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

 (2.2.2) 

 a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

1a X                    X 

1b  X                   X 

1c   X X X X X X X   X      X    

1d          X X X X X X X X X X   

1e      X X X X           X  
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II. MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA 

HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

 Khối kiến thức giáo dục đại cương                      

1  ML014 Triết học Mác – Lê nin X 

                   

X 

2  ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin X 

                   

X 

3  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học X                    X 

4  ML019 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam X 

                   

X 

5  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh X  

                  

X 

6  KL001 Pháp luật đại cương X  

                  

X 

7  KT022 Kỹ năng giao tiếp 

             

X 

   

X 

   8  ML007 Logic học đại cương               X       

9  KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

 

X 

          

X 

      

X 

 10  XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 

 

X 

           

X 

   

X 

   11  TN033 Tin học căn bản (*)  

 

X 

              

 X 

 

 

 12  TN034 TT.Tin học căn bản (*)  

 

X 

              

 X 

 

 

 13  TN010 Xác suất thống kê 

 

X 

                 

X 

 14  KT105 Toán kinh tế 1 

 

X 

                 

X 

 15  TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 

                 

X 

   16  QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) X 

                

X 

   17  QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) X 

                

X 

   18  QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) X 

                

X 

   19  QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) X 

                

X 

   20  Ngoại ngữ tăng cường (300 tiết)                      

 FL001H Nghe và nói 1 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL002H Nghe và nói 2 (*) 
 

 

              

X 

  

X 
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HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

 FL003H Đọc hiểu 1 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL004H Đọc hiểu 2 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL005H Viết học thuật 1 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL006H Viết học thuật 2 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL007H Ngữ pháp ứng dụng (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL008H Ngữ pháp thực hành (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL009H Kỹ năng thuyết trình (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  Khối Kiến thức cơ sở ngành                      

21  KT103H Kinh tế vi mô 

  

X 

       

X 

        

X 

 22  KT104H Kinh tế vĩ mô 

  

X 

       

X 

        

X 

 23  KT106H Quản trị học 

  

X 

       

X 

       

X 

  24  KL369 Luật kinh tế 

   

X 

                

X 

25  KT110H Thống kê trong kinh doanh 

    

X 

     

X 

        

X 

 26  KT108H Nguyên lý kế toán 

  

X 

                 

X 

27  KT107H Marketing căn bản 

  

X 

        

X 

  

X 

  

X X 

  28  KT115H Quản trị nguồn nhân lực 

  

X 

        

X 

  

X 

  

X X 

 

X 

29  KT381 Kinh tế du lịch 

   

X 

      

X 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

30  KT479 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh     X      X  X  X   X  X  

31  KT331H  Phân tích hoạt động trong kinh doanh     X       X X  X   X   X 

32  KT137 Anh Văn chuyên ngành du lịch     X  X     X  X X  X  X X  

33  KT304H Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu     X   X    X    X     X 

34  KT429 Hành vi khách hàng  

  

X X 

       

X 

 

X X 

  

X X X 

 35  KT330 Thuế 

   

X 

       

    

     

X 

36  KT346 Quản trị chiến lược 

  

X 

       

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X X 

http://seba.ctu.edu.vn/decuong/KT429.pdf
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HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

 Khối kiến thức chuyên ngành                      

37  KT397 Marketing Du lịch 

     

X X X X 

 

X X 

 

X X X 

 

X X X X 

38  KT200 Digital Marketing 

      

X 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X X X 

 39  KT380 Kinh tế du lịch và môi trường 

     

X 

 

X 

  

X 

   

X X 

  

X X X 

40  KT481 Phương pháp phân tích trong NC du lịch 

     

X 

 

X 

  

X 

   

X X 

  

X X X 

41  KT428 Kỹ thuật đàm phán 

     

X 

      

X X X X 

 

X X 

  42  KT330H Khởi sự donah nghiệp        X    X    X     X 

43  KT469 Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

      

X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X X 

44  KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 

     

X X X 

  

X X X 

 

X X 

 

X X X 

 45  KT431 Hành vi tổ chức 

  

X X 

       

X 

 

X X 

  

X X 

  46  KT313H Pháp luât về các hiệp định thương mại     X    X   X    X    X  

47  KT333H Mô phỏng tình huống kinh doanh     X   X   X    X  X  X   

48  KT361 Quản trị thương hiệu       X X   X  X X X   X  X  

49  KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành  

     

X X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X 

 50  KT212 Quản trị kinh doanh lưu trú 

     

X X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X 

 51  KT213 Quản trị kinh doanh nhà hàng  

     

X X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X 

 52  KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 

      

X 

    

X 

 

X X X 

 

X X X 

 53  KT473 Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng  

      

X  

   

X 

 

X X X X X X X X 

54  KT474 Thực tập lĩnh vực lữ hành 

      

X  

   

X 

 

X X X X X X X X 

55  KT215 Marketing địa phương  

     

X 

    

X 

 

X 

 

X 

  

X X X X 

56  KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp      X      X         X 

57  XH210H Thủ tục hải quan và cước phí      X     X     X    X  

58  XH211H Địa lý du lịch thế giới      X  X          X X X  

59  XH386 Bản đồ du lịch      X     X      X    X 

60  XH212H Du lịch sinh thái      X     X      X    X 
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HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

61  KT208 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 

  

X X 

      

X 

   

X 

  

X X 

  

62  KT119 

Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết 

vấn đề 

       

X 

    

X 

     

X 

  63  KT123 Quản trị sự thay đổi         X       X     X 

64  KT124 Thực hành xây dựng nhóm         X        X   X  

65  KT402H Luận văn tốt nghiệp - QTDVDLLH 

     

X X X 

  

X X X X 

 

X 

 

X X X X 

66  KT420 Dự báo kinh tế 

     

X 

    

X 

   

X X 

  

X X 

 67  KT308 Quản trị tài chính  

      

X X 

   

X X 

 

X X 

 

X X 

  68  KT230 Quản trị chuỗi cung ứng      X     X    X X  X X X  

69  KT287 Quản trị liên văn hóa 

  

X X 

      

X 

   

X 

  

X X 
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11. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

SV phải xây dựng kế hoạch học tập (KHHT) toàn khóa bằng cách liệt kê các học 

phần phải học cho từng học kỳ (HK) của khoá học. KHHT phải được cố vấn học tập 

(CVHT), Bộ môn và Khoa quản lý ngành học duyệt. KHHT là cơ sở để SV đăng ký 

học phần trong mỗi HK. 

Đầu mỗi HK, trường thông báo cho SV những học phần sẽ giảng dạy trong HK 

đó và thời khóa biểu (TKB) của từng học phần tương ứng. 

SV phải thực hiện đăng ký học phần trước khi HK mới bắt đầu (SV mới trúng 

tuyển, không phải đăng ký học phần cho HK đầu tiên của khóa học). Các học phần 

đăng ký phải theo KHHT. 

Trước mỗi học kỳ, sinh viên vào hệ thống lập KHHT, sinh viên chỉ được đăng ký 

học phần cho học kỳ đó khi có lập kế hoạch học tập. 

Mỗi năm học được tổ chức thành 3 học kỳ: 2 học kỳ chính và học kỳ phụ. 

- HK chính kéo dài 20 tuần; trong đó gồm 15 tuần học, 1 tuần dự trữ và thi 

những học phần lẻ, 2 tuần thi học phần chung, 1 tuần xử lý kết quả và 1 tuần nghỉ giữa 

hai HK. HK1/năm học x-x+1 bắt đầu vào đầu tháng 8 đến cuối tháng 12, HK2/năm 

học x-x+1 bắt đầu vào đầu tháng 1 đến cuối tháng 5. 

- HK III là học kỳ phụ  kéo dài 8 tuần; trong đó gồm 5 tuần học, 3 tuần thi 

và xử lý kết quả. HK III bắt đầu vào giữa tháng 5 đến cuối tháng 6. HK III giúp SV rút 

ngắn thời gian học, cải thiện kết quả học tập. Không bắt buộc SV phải học HK III. Kết 

quả học tập của HK III không dùng vào việc xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật SV. 

 

10. Đề cương chi tiết học phần  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG  

CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

MỤC LỤC ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TT Mã HP Tên học phần  
Số 

TC 
BB TC 

Trang  

Khối kiến thức cơ sở ngành 

1.  KT105 Toán kinh tế 3 3   

2.  KT103H Kinh tế vi mô  3 3   

3.  KT104H Kinh tế vĩ mô 3 3   

4.  KT106H Quản trị học 3 3   

5.  KL369 Luật kinh tế 2 2   

6.  KT110H Thống kê trong kinh doanh 3 3   

7.  KT108H Nguyên lý kế toán 3 3   

8.  KT107H Marketing căn bản 3 3   

9.  KT115H Quản trị nguồn nhân lực 3 3   

10.  KT331H Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3   

11.  KT381 Kinh tế du lịch 3 3   

12.  KT479 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 3   

13.  KT137 Anh Văn chuyên ngành du lịch 3 3   

14.  KT304H Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu 2  

6 

 

 

15.  KT429 Hành vi khách hàng 2   

16.  KT431 Hành vi tổ chức 2   

17.  KT287 Quản trị liên văn hóa 2   

18.  KT346 Quản trị chiến lược 3   

19.  KT330 Thuế 3   

20.  KT420 Dự báo kinh tế 3   

Khối kiến thức chuyên ngành     

21.  KT397 Marketing du lịch 3 3   

22.  KT200 Digital Marketing 2 2   

23.  KT380 Kinh tế du lịch và môi trường 2 2   

24.  KT481 Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch 3 3   

25.  KT428 Kỹ thuật đàm phán  2 2   

26.  KT330H Khởi sự doanh nghiệp 3 3   

27.  KT469 Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 2   

28.  KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 3 3   

29.  KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 3   

30.  KT212 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 3   

31.  KT213  Quản trị kinh doanh nhà hàng  3 3   

32.  KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 3 3   

33.  KT473  Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng 2 2   

34.  KT474  Thực tập lĩnh vực lữ hành  2 2   

35.  KT215 Marketing địa phương 2 2   

36.  KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2 2   

37.  XH210H Thủ tục hải quan và cước phí 2 2   

38.  XH211H Địa lý du lịch thế giới 2 2   

39.  KT313H Pháp luât về các hiệp định thương mại 2  

9 

 

40.  XH386 Bản đồ du lịch 2   

41.  XH212H Du lịch sinh thái 2   

42.  KT208 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 2   

43.  KT230 Quản trị chuỗi cung ứng 2   

44.  KT361 Quản trị thương hiệu 3   



 
 

TT Mã HP Tên học phần  
Số 

TC 
BB TC 

Trang  

45.  KT333H Mô phỏng tình huống kinh doanh 3   

46.  KT308 Quản trị tài chính 3   

Khối kiến thức bổ trợ      

47.  KT022 Kỹ năng giao tiếp  2 2   

48.  KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề  2 2   

49.  KT123 Quản trị sự thay đổi 2 2   

50.  KT124 Thực hành xây dựng nhóm 2 2   

Khối kiến thức tốt nghiệp      

51.  KT402H Luận văn tốt nghiệp - QTDVDLLH  10 10   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Luật Kinh Tế  (Business Law) 

- Mã số học phần: KL369 

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

- Số tiết: 30 tiết trong đó gồm 25 tiết lý thuyết, 5 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ tráchhọc phần 

- Bộ môn: Luật Thương mại 

- Khoa: Luật 

3. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành học phần Pháp luật đại cương (KL001) 

4. Mục tiêu của học phần (kết quả học tập mong đợi) 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình doanh nghiệp như Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh Nghiệp tư nhân, và  

Hộ kinh doanh, Hợp tác xã. Đồng thời giúp sinh viên nắm vững những quy định pháp luật 

về hợp đồng trong hoạt động thương mại, về các phương thức giải quyết tranh chấp thương 

mại và những vấn đề liên quan đến phá sản doanh nghiệp, Hợp tác xã. 

4.1 Kiến thức 

4.1.1 Mô tả được hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp; 

4.1.2 Hiểu được đặc điểm, cơ cấu tổ chức của các loại thương nhân; 

4.1.3 Có khả năng phân tích và đánh giá những khác biệt cũng như những ưu, nhược 

điểm của các loại doanh nghiệp để lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp; 

4.1.4 Hiểu và áp dụng được những quy định pháp luật về hợp đồng thương mại; 

4.1.5 Phân biệt được tranh chấp thương mại và tranh chấp dân sự; hiểu rõ các phương 

thức giải quyết tranh chấp từ đó lựa chọn phương thức phù hợp nhất cho từng 

trường hợp cụ thể; 

4.1.6 Nắm được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp; 

4.1.7 Hiểu những quy định pháp luật về phá sản; 

4.1.8 Nắm được trình tự thủ tục phá sản, thủ tục phân chia tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã; 

4.1.9. Vận dụng những kiến thức đã được nghiên cứu để giải quyết những vấn đề trong 

thực tiễn. 

4.2Kỹ năng 

4.2.1 Phát huy khả năng phân tích, đánh giá vấn đề một cách toàn diện, khách quan; 

4.2.2 Trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc, báo cáo chuyên 

nghiệp, phản ứng vấn đề và làm việc nhóm. 
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4.3 Thái độ 

4.3.1 Ý thức trách nhiệm trong công việc, nghiêm túc, đúng đắn khi nghiên cứu, giải 

quyết vấn đề.   

4.3.2 Đạo đức nghề nghiệp cũng là một phần quan trọng được truyền đạt trong học 

phần. 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 LO10 LO11 LO12 LO13 LO14 

SLO 4.1.1          x     

SLO 4.1.2           x    

SLO 4.1.3        x       

SLO 4.1.4         x      

SLO 4.1.5     x          

SLO 4.1.6      x         

SLO 4.1.7       x        

SLO 4.1.8      X         

SLO 4.1.9          x     

SLO 4.2.1      x   x      

SLO 4.2.2       x        

SLO 4.3.1       x   x     

SLO 4.3.2        x       

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp lý cơ bản về các loại thương 

nhân, về hợp đồng thương mại, về các hình thức giải quyết tranh chấp và phá sản doanh 

nghiệp, Hợp tác xã.  Trong đó, Phần pháp luật về doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu và nắm 

vững những vấn đề về thành lập, giải thể, về đặc điểm, cơ cấu tổ chức các loại hình doanh 

nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh 

nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, những vấn đề về giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, đề 

nghị giao kết hợp đồng, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trách nhiệm pháp lý do vi 

phạm hợp đồng cũng được truyền tải đến sinh viên. Mặt khác, những quy định về giải quyết 

tranh chấp thương mại bằng các hình thức như Thương lượng, Hòa giải, Trọng tài thương 

mại và Tòa án cũng được đề cập đến. Phần nội dung cuối cùng giúp sinh viên hiểu những 

quy định pháp luật về phá sản như nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trình tự thủ tục phá 

sản, thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

6.1. Lý thuyết 

Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1: Khái quát chung về Thương nhân 2 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 2: Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp 4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 3 Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 

Mục 1: Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Mục 2: Công ty TNHH một thành viên 

Mục 3: Công ty cổ phần 

Mục 4: Công ty hợp danh 

Mục 5: Doanh Nghiệp tư nhân 

8 4.1, 4.2, 4.3 
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Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 4 Pháp luật về Hộ Kinh doanh và Hợp tác xã 

Mục 1: Pháp luật về Hộ kinh doanh 

Mục 2: Pháp luật về Hợp tác xã 

4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động thương 

mại 
4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 7 Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

Mục 1: Khái quát chung về các hình thức giải quyết tranh chấp 

Mục 2: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại 

Mục 3: Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án 

4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 8: Pháp luật về phá sản  4 4.1, 4.2, 4.3 

6.2. Thực hành: Không 

7. Phương pháp giảng dạy 

Hoàn thành học phần sinh viên có thể Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp giảng 

dạy 

1.Mô tả được hồ sơ, trình tự, thủ tục thành 

lập các loại hình doanh nghiệp.  

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống. 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập. 

2.Hiểu được đặc điểm, cơ cấu tổ chức của 

các loại thương nhân.  

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

3. Có khả năng phân tích và đánh giá 

những khác biệt cũng như những ưu, 

nhược điểm của các loại doanh nghiệp để 

lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp. 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Thảo luận bài tập  

4.Biết và áp dụng được những quy định 

pháp luật về hợp đồng thương mại 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

5.Phân biệt được tranh chấp thương mại 

và tranh chấp dân sự; hiểu rõ các phương 

thức giải quyết tranh chấp từ đó lựa chọn 

phương thức phù hợp nhất cho từng 

trường hợp 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập  

6.Nắm được các kỹ năng cần thiết để tham 

gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

7.Hiểu những quy định pháp luật về phá 

sản 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

8.Nắm được trình tự thủ tục phá sản, thủ 

tục phân chia tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã. 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 
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Hoàn thành học phần sinh viên có thể Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp giảng 

dạy 

9.Vận dụng những kiến thức đã được 

nghiên cứu để giải quyết những vấn đề 

trong thực tiễn  

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Thảo luận bài tập  

 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự đầy đủ tiết học; 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập; 

- Tham dự thi kết thúc học phần; 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1 Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

(%) 

Mục tiêu 

1 Điểm bài tập cá nhân Hoàn thành bài tập cá nhân 10% 4.1, 4.2, 4.3 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Hoàn thành kỳ thi giữa kỳ 20% 4.1 

3 Điểm thi kết thúc học phần Phải dự thi cuối học phần 70% 4.1 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

10. Tài liệu học tập  

Thông tin tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình Luật kinh tế, Phạm Duy Nghĩa, NXB. Công an nhân 

dân, 2011 

MON.045295 

[2] Giáo trình Luật Thương mại, Bùi Ngọc Cường (Chủ biên), 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 

LUAT.007583 

LUAT.007586 

LUAT.007638 

MON.031102 

[3] Giáo trình Luật kinh tế, Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

NXB Giáo dục, 2009 

SP.013976 

[4] Ths. Nguyễn Mai Hân, Bài giảng Luật Kinh tế, Tháng 8 năm 

2015. 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 
Chương 1: Khái quát chung về Thương 

nhân 
1,5  0.5 

Sinh viên đọc 

trước Chương 1 

2 Chương 2: Thành lập, tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp 
3 1 

Sinh viên đọc 

Chương 2 

3 Chương 2: Thành lập, tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp (tiếp theo) 
Thảo luận bài tập tình huống 

  

Sinh viên đọc 

Chương 2 

chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

 

4 

Chương 3 Pháp luật về các loại hình 

doanh nghiệp 
Mục 1: Công ty TNHH hai thành viên trở 

lên 

Mục 2: Công ty TNHH một thành viên 

6 2 
Sinh viên đọc 

trước Chương 3 

 

 

5 

Chương 3: tiếp theo 

Mục 3: Công ty cổ phần 2  
Sinh viên đọc 

trước chương 3 

6 
Chương 3 tiếp theo 

Mục 4: Công ty hợp danh 

Mục 5: Doanh Nghiệp tư nhân 

2  

Sinh viên đọc 

trước phần cuối 

của chương 3 

7 Thảo luận bài tập tình huống 
 2 

Chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

8 

Chương 4 Pháp luật về Hộ Kinh doanh 

và Hợp tác xã 
Mục 1: Pháp luật về Hộ kinh doanh 

Kiểm tra giữa kỳ 

2  

Sinh viên đọc 

trước chương 4 

 Ôn lại chương 

1,2,3  

9 
Chương 4 tiếp theo 

Mục 2: Pháp luật về Hợp tác xã 
2  

Sinh viên đọc 

chương 4 

10 Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng trong 
2  

Sinh viên đọc 

trước Chương 6 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

hoạt động thương mại 

11 

Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng trong 

hoạt động thương mại (tiếp theo) 
Thảo luận bài tập tình huống 

1 1 

Sinh viên đọc 

Chương 6 

Chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

 

12 

Chương 7: Pháp luật về giải quyết 

tranh chấp 

Mục 1: Khái quát chung về các hình thức 

giải quyết tranh chấp 

Mục 2: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng 

tài thương mại 

1.5 0.5 
Sinh viên đọc 

trước Chương 7 

 

13 

Chương 7: Pháp luật về giải quyết 

tranh chấp 

Mục 3: Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án 

Chương 8: pháp luật về phá sản 

2  

Sinh viên đọc 

trước Chương 7 và 

8 

14 

Chương 8: pháp luật về phá sản (tiếp 

theo)  

Thảo luận bài tập tình huống 
1 1 

Sinh viên đọc 

Chương 8 

Chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

15 Ôn tập và phản hồi từ sinh viên 
2  

Sinh viên đọc lại 

tất cả bài giảng 
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